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I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015
1. Thực hiện chương trình

- Chương trình bộ môn được thực hiện đủ, đúng quy định. 

- Số lượng học viên chọn bộ môn Hóa học dự thi trung học phổ thông chiếm tỷ lệ cao.

- Tổ chức thao giảng cấp cụm.


- Phát huy vai trò giáo án điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.


- Tổ chức được nhiều chuyên đề bộ môn, góp phần cho học viên thêm yêu thích bộ môn Hóa học, hệ thống hóa kiến thức, các phương pháp giải nhanh các bài toán trắc nghiệm, tăng cường thí nghiệm thực hành và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bộ môn hóa học. Kết quả có 02 chuyên đề cấp thành phố (Quận 1, Thủ Đức) và 03 chuyên đề cấp Cụm (Quận 5, 12,, Củ Chi) được thực hiện.

2. Thi giáo viên dạy giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố 
-  Kết quả: Cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Trung tâm GDTX Quận 01 đạt giải Nhất.

3. Về kiểm tra học kỳ
- Nội dung kiến thức, mức độ tư duy: Phần kiến thức ở mức độ ”biết” chiếm tỉ lệ còn cao, phần ”vận dụng cao” chiếm tỉ lệ còn thấp. Nên khi tiếp cận với đề thi trung học phổ thông quốc gia cảm thấy ”choáng”


- Thuận lợi và khó khăn khi Trung tâm tự ra đề kiểm tra học kỳ:

+ Thuận lợi: Chủ động về kiến thức, thời gian

+ Khó khăn: Thiếu khách quan để so sánh mặt bằng chung của ngành 

4. Kết quả thi HV giỏi cấp thành phố
· Khối 9 có 6 học viên đạt giải. 
· Khối 12 có 03 học viên đạt giải.

5. Về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

	Chủ đề
	Chi tiết
	Mức độ nhận thức
	Tổng

số

	
	
	Nhận

biết
	Thông

hiểu
	Vận

dụng
	Vận dụng
cao
	

	Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học; phản ứng oxi hóa khử; tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học; sự điện li.
	Số câu (theo MT mẫu)
	2
	2
	
	
	4

	
	Nguyên tử
	1
	
	
	
	1

	
	Bảng tuần hoàn 
	
	
	
	
	

	
	Liên kết hóa học
	
	
	
	
	

	
	Phản ứng oxi hóa khử
	
	1
	
	
	1

	
	Tốc độ PỨ và cân bằng HH
	
	
	
	
	

	
	Sự điện li
	
	
	
	
	

	
	Số câu (theo nhận định)
	1
	1
	
	
	2

	Cacbon, silic; nitơ, photpho; oxi, lưu huỳnh; halogen và một số họp chất của chúng.
	Số câu (theo MT mẫu)
	2
	1
	1
	
	4

	
	Cacbon, silic
	
	
	
	
	

	
	Nitơ, photpho;
	
	
	
	
	

	
	Oxi, lưu huỳnh;
	
	1
	
	
	1

	
	Halogen và một số hợp chất
	
	
	
	
	

	
	Số câu (theo nhận định)
	
	1
	
	
	1

	Đại cương về kim loại.
	Số câu (theo MT mẫu)
	1
	1
	2
	
	4

	
	Vị trí, cấu tạo, lý tính
	
	
	
	
	

	
	Hóa tính - Dãy điện hóa
	
	1
	3
	
	4

	
	Hợp kim – Sự ăn mòn
	
	
	
	
	

	
	Điều chế KL- Điện phân
	1
	
	
	1
	2

	
	Số câu (theo nhận định)
	1
	
	3
	1
	5

	Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
	Số câu (theo MT mẫu)
	1
	1
	1
	
	3

	
	Kim loại kiềm - HC
	
	
	
	1
	1

	
	Kim loại kiềm thổ - HC
	1
	
	
	
	1

	
	Nhôm và hợp chất
	1
	
	
	1
	2

	
	Số câu (theo nhận định)
	2
	
	
	2
	4

	Sắt, crom và một số hợp chất của chúng.
	Số câu (theo MT mẫu)
	1
	1
	1
	
	3

	
	Sắt và hợp chất
	
	1
	3
	1
	5

	
	Crom và hợp chất
	1
	
	
	
	1

	
	Số câu (theo nhận định)
	1
	1
	3
	1
	6

	Tổng hợp kiến thức hóa VC.
	Số câu (theo MT mẫu)
	1
	2
	2
	2
	7

	
	Số câu (theo nhận định)
	1
	4
	1
	1
	7


	Đại cương hóa học hữu cơ, hiđrocacbon.
	Số câu (theo MT mẫu)
	1
	1
	1
	
	3

	
	Đại cương hóa học hữu cơ
	
	
	
	
	

	
	Hiđrocacbon
	1
	
	1
	
	2

	
	Số câu (theo nhận định)
	1
	
	1
	
	2

	Ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic.
	Số câu (theo MT mẫu)
	2
	2
	2
	
	6

	
	Ancol
	
	
	
	1
	1

	
	Phenol
	
	
	
	
	

	
	Anđehit
	1
	
	
	
	1

	
	Axit cacboxylic.
	1
	
	
	
	1

	
	Số câu (theo nhận định)
	2
	
	
	1
	3

	Este, lipit, cacbohiđrat.
	Số câu (theo MT mẫu)
	1
	1
	2
	
	4

	
	Este-Chất béo
	1
	
	1
	1
	3

	
	Cacbohiđrat
	1
	
	
	
	1

	
	Số câu (theo nhận định)
	2
	
	1
	1
	4

	Amin, amino axit, peptit và protein. Polime và vật liệu polime.
	Số câu (theo MT mẫu)
	2
	1
	1
	1
	5

	
	Amin,
	1
	
	
	
	1

	
	Amino axit
	1
	
	1
	
	2

	
	Peptit và protein
	
	
	
	1
	1

	
	Polime và vật liệu polime
	1
	
	
	
	1

	
	Số câu (theo nhận định)
	3
	
	1
	1
	5

	Tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ.
	Số câu (theo MT mẫu)
	
	2
	2
	2
	6

	
	Số câu (theo nhận định)
	1
	3
	4
	2
	10

	Hóa học và các vấn đề môi trường.
	Số câu (theo MT mẫu)
	1
	
	
	
	1

	
	Số câu (theo nhận định)
	
	1
	
	
	1

	Tổng
	Số câu (theo MT mẫu)
	15
	15
	15
	5
	50

	
	TỈ LỆ
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%

	
	Số câu (theo nhận định)
	15
	11
	14
	10
	50

	
	TỈ LỆ
	30%
	22%
	28%
	20%
	100%


PHỔ ĐIỂM  MÔN HÓA GDTX

+ ĐTB thi THPT Quốc gia môn Hóa học GDTX: 4.74, (THPT: 6.33, Thành phố: 5.63)

+ Trên TB: 1641/3577 chiếm: 45,88%

Thành công và thất bại trong kỳ thi.

+ Thành công: Môn Hóa học không có điểm liệt, ĐTB môn Hóa học cao hơn Toán (3,03), cao hơn môn Sinh học (3,80)

+ Thất bại: Điểm thi TB bộ môn còn thấp (thấp hơn môn Lý 5,26). Tỉ lệ bộ môn thấp hơn rất nhiều so với những năm trước (>90%)

Trao đổi kinh nghiệm để khắc phục tình trạnh yếu kém bộ môn, nâng cao chất lượng thi trung học phổ thông quốc gia (Công tác quản lý, phương pháp ôn tập, đổi mới kiểm tra đánh giá…)

+  Tổ chức xếp lớp theo nguyện vọng ngay từ đầu năm học.

+  Dạy cơ bản, tăng cường kiểm tra để lấy lại căn bản về kiến thức hóa học.
+  Rèn luyện kỹ năng giải bài tập.
+  Kỹ năng giải nhanh bài tập trắc nghiệm (kể cả việc chọn đáp án)

6. Tham khảo một số ý kiến đề xuất tiếp tục cải tiến Kỳ thi THPT QG và cách tính 
điểm tốt nghiệp sắp tới (chỉ mang tính chất tham khảo vì phụ thuộc vào chủ trương của Bộ) (Báo TN ngày 24/10/2015: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/can-thay-doi-cach-tinh-diem-tot-nghiep-624824.html) 
VD:  + Cần đổi cách tính điểm xét tốt nghiệp: ĐTB lớp 12 chỉ chiếm 1/3 tỉ lệ chứ không phải như ½ như hiện nay (Tránh tiêu cực nâng khống điểm TBm lớp 12)


+ Yêu cầu bỏ Cụm thi địa phương để công bằng


+ Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia sớm hơn (Tháng 6)


+ Cải tiến việc chọn nguyện vọng cho thí sinh…

II. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

1. Nội dung chương trình
     1.1. Hướng dẫn chung

Các Trung tâm GDTX căn cứ vào khung phân phối chương trình chi tiết; mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học các lớp9, 10, 11, 12 đã được quy định trong Chương trình GDTX cấp THCS, THPT và sách giáo khoa Hóa học lớp 9,10, 11, 12 (chương trình chuẩn) để phân phối chi tiết thời lượng cho từng bài học, tiết học cho sát hợp với đối tượng người học và điều kiện học tập cụ thể.
Số tiết học quy định trong khung phân phối chương trình chi tiết trên là số tiết học tối thiểu để thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS, THPT. Đối với các nội dung khó, phức tạp với người học, có thể tăng thời gian thực hiện nhưng phải phù hợp với điều kiện dạy và học (quỹ thời gian của giáo viên, học viên; …)
Căn cứ vào điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, để đảm bảo chất lượng dạy học, có thể bố trí thêm thời lượng dành cho ôn tập, luyện tập như sau, lớp 9:10 tiết:  lớp 10: 10 tiết; lớp 11: 10 tiết; lớp 12: 15 tiết.
1.2. Tổ chức dạy học
Kế hoạch dạy học cho các lớp 9:70 tiết/năm ,lớp 10, 11, 12 là 64 tiết/năm; mỗi học kỳ 32 tiết/16 tuần(lớp 9:70 tiết/35 tuần ) Cần lưu ý, SGK được biên soạn với các chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình THCS,THPT. Chương trình GDTX không có SGK riêng, dùng chung SGK với Chương trình phổ thông. Vì vậy, cần căn cứ vào số bài học trong SGK và số tiết học (gồm cả lý thuyết lẫn luyện tập) quy định trong khung chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt của từng chủ đề trong từng chương để phân phối cho hợp lý. Khuyến khích giáo viên tự tạo các dụng cụ thí nghiệm đơn giản, nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm dễ làm; phối hợp chặt chẽ với các nhà trường phổ thông để mượn và sử dụng phòng thí nghiệm nhằm cố gắng đảm bảo đủ các bài thực hành đã quy định trong chương trình. Những nơi có điều kiện, khuyến khích sử dụng các phương tiện dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin (máy vi tính, phầm mềm powerpoint, băng đĩa).
Đối với lớp 10:
Phần kiến thức cơ sở hóa học chung của chương trình tập trung chủ yếu ở học kỳ 1 của lớp 10. Để giúp học viên nắm được những lý thuyết chủ đạo, làm cơ sở để nghiên cứu, tìm hiểu phần kiến thức về hóa học vô cơ và hóa học hữu cơ ở các lớp 11, 12, nên tăng cường số tiết học cho các nội dung lý thuyết và luyện tập của phần này. Tuy nhiên, cần lưu ý đến mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình. Chẳng hạn: đối với chủ đề "Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị. Nguyên tử khối trung bình", yêu cầu về chuẩn kiến thức trong chương trình quy định ở mức độ "Biết" (Nêu lên được các kiến thức sau: Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân, số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử …). ở mức độ "Hiểu" (Hiểu được các kiến thức sau: Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân, số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử …). Hoặc trong chủ đề "Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn".
Đối với lớp 11:
Chương 1 là kiến thức cơ sở hóa học chung, 8 chương còn lại là kiến thức về các hợp chất, đơn chất vô cơ và các nhóm chức hữu cơ cụ thể. Yêu cầu về mức độ chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình phần lớn chỉ yêu cầu ở mức độ "Biết"và “Hiểu”. Ngoài ra, một số chủ đề có nhiều kiến thức liên quan đến thực tế như phân bón hóa học, công nghiệp silicat, các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên…, có thể khai thác từ vốn sống của người học hoặc cho học viên tự nghiên cứu để tập trung bổ sung, tăng cường cho các tiết luyện tập nhằm rèn luyện kỹ năng cho học viên, đặc biệt là phần kiến thức về hóa học hữu cơ (học kỳ 2).
Đối với lớp 12:
Phần hóa học hữu cơ, lưu ý yêu cầu khi tìm hiểu về tính chất hóa học của các nhóm chức hữu cơ, chất hữu cơ cụ thể (este, lipit, cacbohiđrat, amin, amino axit, protein, polime) không yêu cầu học viên nghiên cứu sâu cơ chế phản ứng, chỉ cần viết được các phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học.
Một số nội dung kiến thức vật lý (trạng thái, mầu sắc, mùi vị…), ứng dụng của một số hợp chất hữu cơ như chất béo, nhóm cacbohiđrat, một số vật liệu polime như chất dẻo, tơ, cao su, keo dán… có thể khai thác từ vốn sống của người học hoặc cho học viên tự nghiên cứu để tập trung bổ sung, tăng cường cho các tiết luyện tập thuộc phần hóa học hữu cơ.
Phần hóa học vô cơ, lưu ý đối với sự ăn mòn, điều chế kim loại chỉ yêu cầu ở mức độ trình bày được các khái niệm, nguyên tắc và phương pháp, không yêu cầu tìm hiểu sâu về bản chất, cơ chế.
Đối với các chất cụ thể (đơn chất và hợp chất kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, sắt) yêu cầu ở mức độ "Biết" (nêu lên được tính chất lý, hóa học, viết được phương trình hóa học minh họa), mức độ "Hiểu",mức độ "Vận dụng thấp", mức độ "Vận dụng cao". Chủ đề đơn chất và hợp chất của một số kim loại như crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc là những kim loại chuyển tiếp (crom, đồng) và có nhiều ứng dụng trong thực tiễn; chủ đề hóa học với vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường có thể khai thác từ vốn sống của người học hoặc cho học viên tự nghiên cứu để tập trung bổ sung, tăng cường cho các tiết luyện tập thuộc phần hóa học vô cơ.
       1.3. Hướng dẫn thực hiện các bài thực hành
Đối với các bài thực hành, căn cứ vào thực tế (dụng cụ thí nghiệm, hoá chất, cơ sở vật chất của trung tâm GDTX, trường BTVH) để sắp xếp thời gian và cách thức tổ chức (chia ít hay nhiều nhóm học viên thực hành). Đối với các nơi đặc biệt khó khăn, không có điều kiện tổ chức thực hiện được, có thể chuyển các bài thực hành thành các tiết ôn tập, luyện tập cho người học; nội dung ôn, luyện tập do trung tâm quyết định căn cứ vào thực tế dạy học (trình độ học viên, điều kiện dạy học).
Bốn bài thực hành của chương trình lớp 10 nằm ở 4 chương độc lập ở học kỳ 2. Ba bài thực hành của chương trình lớp 11 không nằm độc lập ở các chương mà được kết hợp như sau: bài thực hành thứ nhất gồm chương I và II; bài thực hành thứ hai gồm chương V và VI; bài thực hành thứ ba gồm chương VIII và IX. Chương trình lớp 12 có bốn bài thực hành, ba bài nằm độc lập ở các chương II, IV, VII; một bài gồm chương V và VI.
Đối với lớp 10:
Bài thực hành: Tính chất hoá học hợp chất của clo và tính chất hoá học của iot (bao gồm thí nghiệm 2, 3 bài 27; thí nghiệm 3 bài 28 SGK).
Bài thực hành: Tính chất của lưu huỳnh và axit sunfuaric đặc (bao gồm thí nghiệm 3, 4 bài 31; thí nghiệm 4 bài 35 SGK).
Đối với lớp 11:
Bài thực hành: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất các điện ly. Tính chất của các hợp chất nitơ, photpho (bao gồm thí nghiệm 2 bài 6; thí nghiệm 1, 3 bài 14 SGK). Đối với phần nội dung thực hành của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly, hướng dẫn học viên làm các thí nghiệm như trọng chương trình đã quy định hoặc như SGK đều được.
Bài thực hành: Điều chế, tính chất của metan, etilen và axetilen (bao gồm thí nghiệm 2 bài 28; thí nghiệm 1, 2 bài 34 SGK). Đối với phần nội dung thực hành điều chế, thử tính chất của metan chỉ tiến hành thí nghiệm điều chế, thu và đốt cháy khí metan. Phần nội dung thực hành thử tính chất của etilen và axetilen, hướng dẫn học viên làm thí nghiệm dẫn khí qua dung dịch brom (như chương trình) hoặc qua dung dịch KMnO4 (như SGK) đều được.
Bài thực hành: Tính chất hoá học của etanol, glixerol, phenol, anđehit, axit cacboxylic (bao gồm thí nghiệm 1, 2, 3 bài 43; thí nghiệm 1 bài 47 SGK và thí nghiệm axit axetic tác dụng với etanol). Phần nội dung thực hành axit axetic tác dụng với etanol không có trong SGK, hướng dẫn học viên làm thí nghiệm theo chương trình quy định.
Đối với lớp 12:
Bài thực hành: Tính chất của protein và vật liệu polime (bao gồm các thí nghiệm 1, 3, 4 bài 16; thí nghiệm phản ứng màu của protein, thí nghiệm phân biệt tơ tằm với tơ tổng hợp). Phần nội dung thí nghiệm phản ứng màu của protein, có thể thực hiện như SGK (thí nghiệm 2, phản ứng màu biure) hoặc hướng dẫn học viên làm thí nghiệm như trong chương trình quy định (lòng trắng trứng với axit HNO3) đều được. Phần nội dung thí nghiệm phân biệt tơ tằm và tơ tổng hợp không có trong SGK, hướng dẫn học viên làm thí nghiệm theo chương trình quy định (có thể căn cứ vào các đặc tính lý, hoá học như độ thấm nước, độ bền với nhiệt, axit, bazơ, tính chất sản phẩm khi đốt cháy… để phân biệt hai loại tơ).
Bài thực hành: Sự ăn mòn kim loại. Tính chất của nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (bao gồm thí nghiệm 3 bài 24 SGK; thí nghiệm 2, 3 bài 30 SGK và thí nghiệm dùng dung dịch KI kìm hãm phản ứng của đinh sắt với dung dịch H2SO4). Phần nội dung thí nghiệm dùng dung dịch KI kìm hãm phản ửng của đinh sắt với dung dịch H2SO4 không có trong SGK, hướng dẫn học viên làm thí nghiệm theo chương trình quy định. Có thể thực hiện thí nghiệm như sau: đánh thật sạch hai đinh sắt nhỏ. Cho vào mỗi ống nghiệm đựng khoảng 2-3 ml dung dịch H2SO4 loãng một đinh sắt. Kẹp hai ống nghiệm trên giá thí nghiệm. Dùng đèn cồn đun nóng nhẹ ống nghiệm để lượng H2 thoát ra mạnh. Cho vào một ống nghiệm vài giọt dung dịch KI. Quan sát hiện tượng và so sánh lượng khí H2 thoát ra trong hai ống nghiệm (dùng lượng KI vừa đủ để phản ứng có hiệu quả, có thể thay dung dịch H2SO4 bằng dung dịch HCl). KI đóng vai trò chất kìm hãm đã hạn chế tác dụng của H2SO4 lên Fe.
Bài thực hành: Tính chất hoá học của sắt. Tính chất của một số hợp chất sắt, crom (bao gồm thí nghiệm 1, 2, 3, 4 bài 39 SGK; thí nghiệm điều chế FeCl​3 và Fe(OH)3). Phần nội đung thí nghiệm điều chế FeCl​3 và Fe(OH)3 không có trọng SGK, hướng dẫn học viên làm thí nghiệm theo chương trình quy định. Có thể thực hiện thí nghiệm như sau: điều chế FeCl​3 từ Fe và Cl2. Dùng FeCl​3 vừa điều chế được cho tác dụng với dung dịch NaOH dể thu được Fe(OH)3.
2. Nội dung giảm tài 
2.1. Lớp 8

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	1
	Chất – Nguyên tử - Phân tử

	
	
	3
	12
	Thí nghiệm 1. Theo dõi sự nóng chảy của các chất farafin và lưu huỳnh.
	Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm này, dành thời gian hướng dẫn HS một số kỹ năng và thao tác cơ bản trong thí nghiệm thực hành

	2
	
	4
	14
	Mục 3: lớp electron
	Không dạy

	
	
	
	15
	Mục 4 (phần ghi nhớ)
	Không dạy

	
	
	
	15
	Bài tập 4 
	Không yêu cầu HS làm 

	
	
	
	16
	Bài tập 5 
	Không yêu cầu HS làm 

	3
	
	5
	19
	Mục III. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học
	Không dạy, hướng dẫn HS tự đọc thêm

	4
	
	6
	24
	Mục IV. Trạng thái của chất 
	Không dạy, vì Vật lý THCS đã học

	
	
	
	24
	Mục 5 (phần ghi nhớ)
	Không dạy

	
	
	
	24
	Hình 1.14
	Không dạy

	
	
	
	26
	Bài tập 8
	Không yêu cầu HS làm 

	5
	2
	Phản ứng hóa học

	
	
	12
	46
	Phần b
	GV hướng dẫn HS chọn bột Fe nguyên chất, trộn kỹ và đều với bột S (theo tỷ lệ khối lượng S : Fe > 32 : 56) trước khi đun nóng mạnh và sử dụng nam châm để kiểm tra sản phẩm.

	6
	3
	Mol và tính toán hóa học

	
	
	22
	75
	Bài tập 4
	Không yêu cầu HS làm 

	
	
	
	76
	Bài tập 5
	Không yêu cầu HS làm 

	7
	4
	Oxi – Không khí

	
	
	27
	93
	Mục II. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp    
	Không dạy, hướng dẫn HS tự đọc thêm

	8
	5
	Hiđro – Nước

	
	
	32
	110 -113
	Bài “Phản ứng oxi hóa – khử”
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập.

	9
	
	33
	115
	Mục 2. Trong công nghiệp
	Không dạy, hướng dẫn HS tự đọc thêm

	10
	6
	Dung dịch

	
	
	43
	149
	Bài tập 5
	Không yêu cầu HS làm 

	11
	
	44
	151
	Bài tập 6
	Không yêu cầu HS làm 


2.2. Lớp 9

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	1
	Các loại hợp chất vô cơ

	1
	
	4
	15
	Phần A. Axit clohiđric (HCl)
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc lại tính chất chung của axit (trang 12, 13)

	
	
	
	19
	Bài tập 4
	Không yêu cầu HS làm 

	2
	
	8
	29
	Hình vẽ thang pH
	Không dạy, vì SGK in không đúng với màu thực tế

	
	
	
	30
	Bài tập 2
	Không yêu cầu HS làm 

	3
	
	9
	33
	Bài tập 6
	Không yêu cầu HS làm 

	4
	
	10
	35
	Mục II. Muối Kali nitrat (KNO3)
	Không dạy

	5
	
	11
	37
	Mục I. Những nhu cầu của cây trồng
	Không dạy, vì Sinh học THCS đã học

	
	2
	Kim loại

	6
	
	15
	46
	Thí nghiệm tính dẫn điện
	Không dạy, vì Vật lý THCS đã học

	
	
	
	47
	Thí nghiệm tính dẫn nhiệt
	Không dạy, vì Vật lý THCS đã học

	7
	
	16
	51
	Bài tập 7
	Không yêu cầu HS làm 

	8
	
	18
	57
	Hình 2.14
	Không dạy

	9
	
	20
	61
	Bài 20. Hợp kim sắt: gang, thép
	Không dạy về các loại lò sản xuất gang, thép

	10
	
	22
	69
	Bài tập 6
	Không yêu cầu HS làm 

	
	3
	Phi kim

	11
	
	30
	94
	Mục 3b. Các công đoạn chính
	Không dạy các phương trình hóa học

	12
	
	31
	97
	Các nội dung liên quan đến lớp electron
	Không dạy các nội dung liên quan đến lớp electron

	
	
	
	101
	Bài tập 2
	Không yêu cầu HS làm 

	
	5
	Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

	13
	
	50 + 51
	151-155
	Bài “Glucozơ” 

và Bài “Saccarozơ”
	Dạy gộp 02 bài như bài 52 và không hạn chế số tiết

	14
	
	54
	162-164
	Mục II. Ứng dụng của Polime
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm


Ghi chú: Không ghi kí hiệu trạng thái của chất khi viết phương trình hóa học./.
2.3. Lớp 10

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	2
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

	1
	
	8+9
	38 - 42
	Sự biến đổi tuần hoàn
	Dạy gộp 02 bài và không hạn chế số tiết

	
	3
	Liên kết hóa học

	2
	
	12
	58
	Mục III. Tinh thể ion
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

	3
	
	14
	69
	Bài “Tinh thể nguyên tử và…”
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập.

	4
	
	16
	75
	Bảng 10. So sánh tinh thể…
	Không dạy

	
	
	
	76
	Bài tập 6
	Không yêu cầu HS làm 

	
	5
	Nhóm Halogen

	5
	
	25
	110
	Mục 3 + 4: Ứng dụng – Sản xuất
	Không dạy, phần này đã có ở trang 117 – bài 27 – Luyện tập). GV hướng dẫn HS tự đọc thêm về Ứng dụng.

	
	
	
	111
	Mục 3 + 4: Ứng dụng – Sản xuất
	

	
	
	
	113
	Mục 3 + 4: Ứng dụng – Sản xuất
	

	
	6
	Oxi - Lưu huỳnh

	6
	
	30
	129
	Mục II.2. Ảnh hưởng của …
	Không dạy

	7
	
	31
	133
	Thí nghiệm 2. Sự biến đổi…
	Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 2

	8
	
	35
	148
	Thí nghiệm 1 + 3.
	Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 1 + 3


2.4. Lớp 11

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	2
	Ni tơ – Phôtpho

	1
	
	7
	31
	Mục VI.2. Trong phòng thí nghiệm
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

	2
	
	8
	32
	Hình 2.2. Sơ đồ cấu tạo…
	Không dạy

	
	
	
	34
	Mục III.2.b. Tác dụng với clo
	Không dạy, thay bằng PTHH (dòng 1( trang 41)

	3
	
	9
	43
	Mục B.1.3. Nhận biết
	Không dạy, vì thực tế chỉ nhận ion khác để còn lại ion này.

	
	
	
	43+44
	Mục C. Chu trình…
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

	4
	
	11
	52
	Mục IV.1. Trong phòng TN
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

	5
	
	13
	61
	Bài tập 3
	Bỏ PTHH (1) và (2)

	6
	
	14
	64
	Thí nghiệm 3.b.
	Không dạy và không tiến hành thí nghiệm 3.b

	
	3
	Cacbon – Silic

	7
	
	15
	67
	Mục II.3. Fuleren
	Không dạy

	8
	
	18
	80-83
	Bài “Công nghiệp Silicat”
	Không dạy cả bài, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.

	
	5
	Hiđrocacbon no

	9
	
	26
	117-120
	Bài “Xicloankan”
	Không dạy cả bài, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.

	10
	
	28
	124
	Thí nghiệm 2: Điều chế và thử…
	Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 2

	
	7
	Hiđrocacbon thơm – Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

	11
	
	35
	157
	Mục B.II. Naphtalen
	Không dạy

	12
	
	37
	163-169
	Bài “Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên”
	Không dạy cả bài, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.

	
	8
	Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol

	14
	
	39
	174-177
	Bài “Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon”
	Không dạy cả bài, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.

	15
	
	40
	185
	Mục V.1.b. tổng hợp Glixerol
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

	16
	
	41
	189
	Mục I.2. Phân loại…
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

	
	
	
	192
	Mục II.4. Điều chế…
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

	
	9
	Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

	17
	
	44
	200
	Mục III.2. 
	Không dạy phản ứng oxi hóa anđehit bởi O2

	
	
	
	201
	Mục B. Xeton
	Không dạy 

	
	
	
	203
	Bài tập 6
	Bỏ phần (e)

	
	
	
	203
	Bài tập 9
	Không yêu cầu HS làm 

	18
	
	46
	212
	Mục 2.b
	Không dạy

	
	
	
	214
	Bài tập 1
	Bỏ phần (g)


2.5. Lớp 12

	TT
	Chương 
	Bài
	Trang
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	1
	Este – Lipit

	1
	
	1
	6
	Mục IV. Điều chế
	Không dạy cách điều chế este từ axetilen và axit

	2
	
	2
	11
	Bài tập 4
	Không yêu cầu HS làm 

	
	
	
	12
	Bài tập 5
	Không yêu cầu HS làm 

	3
	
	3
	13-16
	Bài “Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp”
	Không dạy cả bài, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.

	
	2
	Cacbohiđrat

	4
	
	5
	23
	Mục 2.b. oxi hóa bằng Cu(OH)2
	Không dạy

	
	
	
	25
	Bài tập 2
	Không yêu cầu HS làm 

	5
	
	6
	28
	Hình 2.3. Công thức cấu trúc…
	Không dạy

	
	
	
	29
	Sơ đồ sản xuất đường từ mía
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

	6
	
	7
	37
	Bài tập 1
	Không yêu cầu HS làm 

	7
	
	8
	38
	Thí nghiệm 3
	Không dạy và không tiến hành thí nghiệm 3

	
	3
	Amin – Aminoaxit - Protein  

	8
	
	9
	42
	Mục 2.a) Thí nghiệm 1
	Bỏ phần giải thích tính bazơ

	
	
	
	44
	Bài tập 4
	Không yêu cầu HS làm 

	9
	
	11
	53
	Mục III. Khái niệm về enzim…
	Không dạy cả mục III

	
	4
	Polime và vật liệu Polime  

	10
	
	13
	61+62
	Mục IV. Tính chất hóa học
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

	11
	
	14
	67
	Phần nhựa Rezol, Rezit
	Không dạy

	
	
	
	71+72
	Mục IV. Keo dán tổng hợp
	Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

	12
	
	16
	78
	Thí nghiệm 4
	Không dạy và không tiến hành thí nghiệm 4

	
	5
	Đại cương về kim loại 

	13
	
	17
	81
	Mục 2.a) – 2.b) – 2.c) Mạng…
	Không dạy

	
	6
	Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ - Nhôm   

	14
	
	25
	109
	Mục B. Một số …
	Không dạy cả mục B, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

	
	7
	Sắt và một số kim loại quan trọng    

	15
	
	31
	140
	Mục II.4. Tác dụng với nước 
	Không dạy

	16
	
	33
	146
	Hợp kim của sắt
	Không dạy các loại lò luyện gang, thép (chỉ dạy thành phần hợp kim, nguyên tắc và các phản ứng xảy ra khi luyện gang, thép)

	
	
	
	151
	Bài tập 2
	Không yêu cầu HS làm 

	17
	
	35
	156
	Bài “ Đồng và hợp chất của…”
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập.

	18
	
	36
	160
	Bài “ Sơ lược về Niken,…”
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập.

	
	8
	Phân biệt một số chất vô cơ  

	19
	
	40
	170
	Nhận biết một số ion…
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập về nhận biết và tổng kết cho HS 

	20
	
	41
	175
	Nhận biết một số chất khí
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập về nhận biết một số chất khí

	
	9
	Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường 

	21
	
	43
	182
	Hóa học và vấn đề kinh tế
	Hướng dẫn HS tự học ở nhà và điền phiếu trả lời hệ thống các câu hỏi do GV biên soạn, sau đó tổ chức đánh giá chéo trong HS (HS này đánh giá bài viết của HS khác)

	22
	
	44
	190
	Hóa học và vấn đề xã hội
	


Góp ý kiến về một số bài (hoặc kiến thức) khó dạy trong chương trình SGK

     Ví dụ: Lớp 10: Thành phần nguyên tử, Hóa trị và số oxi hóa, Tốc độ phản ứng, Cân bằng phản ứng...; Lớp 11: Sự điện li, Phân bón hóa học, Silic và hợp chất của silic, Ankađien, ...; Lớp 12: Peptit – protein, hợp kim, sự ăn mòn kim loại, crom và hợp chất của crom...Các bài tập ”Cực khó” trong đề thi trung học phổ thông quốc gia.
 Đề THPT QG không cho phần kiến thức giảm tải
3. Thực hiện chuyên đề


Chuyên đề cấp thành phố: Cụm 4: 3 chuyên đề, cụm 3: 1 chuyên đề, TTGDTX Chu Văn An: 1 chuyên đề
           Chuyên đề cấp cụm: Mỗi cụm thực hiện 2 chuyên đề
4. Các nội dung khác

4.1. Kiểm tra học kỳ I,II khối 12
- HK1: Giới hạn từ tuần 1 đến hết tuần 15 theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đề thi 100% trắc nghiệm. Thời gian làm bài: 60 phút
- Cấu trúc: thống nhất cấu trúc đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm
Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi ra đề kiểm tra (dưới 1 tiết, 1 tiết, học kỳ) phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong Chương trình GDTX cấp THCS,THPT. Thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra hết chương, học kỳ như quy định trong khung phân phối chương trình (có 4 bài kiểm tra viết một tiết và 2 bài kiểm tra học kỳ).
Các bài kiểm tra viết 1 tiết của lớp 12 được quy định như sau: hết chương I và II có 01 bài; hết chương III và IV có 01 bài; hết chương V và VI có 01 bài; hết chương VII và VIII có 01 bài.
Ngoài những tiết kiểm tra viết 1 tiết đã quy định trong khung phân phối chương trình, mỗi lớp có một bài thực hành được lấy điểm hệ số 2 vào học kỳ II (giáo viên chấm bản tường trình thí nghiệm củạ học viên để lấy điểm). Đối với những nơi không đủ điều kiện thực hiện các tiết thực hành, chuyển các tiết thực hành thành tiết ôn tập, luyện tập; dành một tiết để kiểm tra, lấy điểm thay cho bài thực hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho học viên và thực hiện đúng quy định về số điểm kiểm tra, đánh giá đối với các môn học có bài thực hành (Quy chế đánh giá, xếp loại học viên học chương trình GDTX cấp THCS và THPT theo Quyết định số 23/2014/QĐ-BGDĐT).
Khi ra đề kiểm tra, giáo viên cần lưu ý tỷ lệ điểm dành cho các mức đồ nhận thức nên cân đối cho phù hợp với mức độ yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng chủ đề đã được quy định trong chương trình. Bài kiểm tra 15 phút nên tiến hành dưới hình thức trắc nghiệm khách quan 100%; bài kiểm tra viết 1 tiết phối hợp hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận, tỉ lệ về nội dung và điểm phần trắc nghiệm khách quan tối đa là 50%; kiểm tra học kỳ được tổ chức theo đề chung của Sở GD&ĐT, 100% câu hỏi đều với hình thức trắc nghiệm khách quan.
4.2. Thi Học viên giỏi Giáo dục thường xuyên (theo lịch 18/03/2016)

- Giới hạn gồm phần kiến thức học kỳ I và từ tuần 01 đến hết tuần 08 của học kỳ II theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đề thi: trắc nghiệm, tự luận

- Cấu trúc: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận

· Lớp 9: thời gian: 90 phút, đề thi gồm có 06 câu trắc nghiệm (mỗi câu 0.5 điểm) và 03 câu tự luận (như đề thi HVG các năm trước)

· Lớp 12: thời gian: 120 phút, đề thi gồm có 12 câu  trắc nghiệm (mỗi câu 0,25 điểm) và  03 câu tự luận (như đề thi HVG các năm trước)

Độ khó tăng 5-15 % để tiếp cận đề khối trung học phổ thông

4.3. Trao đổi kinh nghiệm khắc phục tình trạng học viên yếu kém:

- Chất lượng học tập, kiến thức của học viên còn yếu, còn khá nhiều học viên đạt điểm kém bị hổng kiến thức cơ bản bộ môn nhiều, các đơn vị cần:

- Quản lý chặt chẽ việc chuyên cần học tập của học viên, chú ý các  học viên tự do

- Tăng cường rèn luyện kỹ năng giải toán, cũng cố các kiến thức cơ bản thường cho trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia để học viên có thể lấy điểm 4 hoặc điểm 5 từ đó nâng dần trình độ  học viên để có thể lấy điểm trên trung bình.
- Đảm bảo thực hiện tốt sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ đúng qui định, có nề nếp, có chất lượng, thống nhất trọng tâm của bài, của chương và mời các giáo viênthỉnh giảng tham dự đầy đủ

4.5. Các yêu cầu về tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.

- Hạn chế “đọc - chép”, sử dụng linh hoạt, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như phát vấn, gợi mở, …để tăng hứng thú học tập trong học viên.

- Trong giảng dạy tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học: bảng biểu, bảng phụ, ứng dụng CNTT, học nhóm, tăng tính chủ động học tập, sáng tạo của học viên.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá để tạo tính công bằng, chính xác.
- Phân hóa đối tượng để đạt mục tiêu nâng cao kết quả bộ môn.

4.6. Thi giáo viên giỏi.

- Các đơn vị tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trung tâm.
                                         PHÒNG GDTX SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
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